
TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 5 (B1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 03/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 5 (B1) 

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP
Thi 4 

kỹ năng
ĐHP QUẢ tiếp theo

1 1772310498 Rơ Ô H' Ang TA5 04/07/1999 5.6 4.4 4.9 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2 1772310502 Chamaléa Thị Chiếp TA5 16/06/1999 6.7 5.5 6 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

3 1772310504 Quảng Thị Mộng Đại TA5 01/02/1999 6.1 5.5 5.7 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

4 1772310808 H Wiên Êban TA5 28/12/1996 8.7 6.9 7.6 ĐẠT Miễn học cấp độ 5 (B1)

5 1772310506 Đinh Lƣu Xuân Hiền TA5 29/05/1999 8 6.6 7.2 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

6 1772310510 Nguyễn Thị Huyền TA5 25/09/1999 7 6.9 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

7 1772310509 Đỗ Thị Thanh Hƣờng TA5 19/11/1997 6.2 5.5 5.8 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

8 1772310813 Bá Thị Hƣơng Mơ TA5 25/05/1997 4.5 4 4.2 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

9 1772310814 Nguyễn Thị Bích Mơ TA5 10/9/1999 6 4.6 5.2 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

10 1772310519 H' Riu Niê TA5 25/03/1997 7.7 6.4 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

11 1772310515 Hồ Lê Ngân TA5 08/04/1999 7.6 6.5 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

12 1772310516 Nguyễn Thị Thúy Ngọc TA5 05/12/1999 4.8 4.2 4.4 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

13 1772310518 Nguyễn Hồ Yến Nhi TA5 10/10/1999 8 6.6 7.2 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

14 1772310810 Ngô Thị Kim Tiền TA5 23/02/1999 6.8 6.4 6.6 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

15 1772310525 Nguyễn Khánh Kim Thuý TA5 29/10/1999 6.9 6.9 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

16 1772310816 Nguyễn Thị Kim Trà TA5 14/8/1999 6.8 6.6 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

17 1772310812 Bích Thị Thu Trang TA5 16/07/1999 5.8 4.6 5.1 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

18 1772310527 Lê Anh Hoàng Trâm TA5 04/11/1999 7.6 7.8 7.7 ĐẠT Miễn học cấp độ 5 (B1)

19 1772310529 Trần Ngọc Bảo Trân TA5 03/02/1998 5 5.5 5.3 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

20 1772310531 Võ Tuyết Trinh TA5 04/11/1999 6.5 6.1 6.3 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

21 1772310532 Huỳnh Phạm Tú Uyên TA5 22/05/1999 5.7 5.6 5.6 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

22 1772310533 Võ Thị Thu Uyên TA5 08/07/1999 7.5 6.9 7.1 ĐẠT Cấp độ 5 (B1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

23 1772310534 Trƣơng Lê Tấn Vàng TA5 23/10/1999 7.7 7.5 7.6 ĐẠT Miễn học cấp độ 5 (B1)

ĐIỂM

KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƢỜNG BẬC A2

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH SƢ PHẠM TIẾNG ANH 2017 (TA5)
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 5 (A2.3). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 03/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 5 (A2.3) và sẽ học môn tiếng Anh chính khóa (sau khi kết thúc A2.3)

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo

1 1772030773 Nguyễn Thị Lan Anh D13 14/10/1999 6.8 7.5 7.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2 1772030774 Nguyễn Thị Dung D13 19/03/1999 6.6 6.9 6.8 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

3 1772030458 Nguyễn Trần Phƣơng Duyên D13 16/04/1999 6.8 7.6 7.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

4 1772030775 Nguyễn Thị Kiều Giang D13 14/06/1999 6.0 6.7 6.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

5 1772030459 Lê Thị Thanh Hiếu D13 12/08/1999 6.9 7.4 7.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

6 1772030460 Ngô Thị Trung Hiếu D13 28/04/1999 6.6 6.4 6.5 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

7 1772030131 Ksor H' Kim D13 15/03/1997 5.9 7.2 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

8 1772030777 Rmah H' Kim D13 17/03/1998 6.8 6.9 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

9 1772030463 Bùi Thị Khánh Linh D13 26/8/1999 6.6 7.5 7.1 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

10 1772030778 Vũ Thị Linh D13 09/02/1999 8.1 8.7 8.5 ĐẠT Miễn học A2.3

11 1772030464 Nguyễn Thị Lụa D13 08/08/1998 6.2 7.1 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

12 1772030466 Ma Nhân D13 26/06/1999 6.6 7.7 7.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

13 1772030467 Nguyễn Hoàng ý Nhi D13 27/06/1997 6.1 7.3 6.8 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

14 1772030779 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi D13 15/10/1999 7.0 8.3 7.8 ĐẠT Miễn học A2.3

15 1772030468 Nguyễn Thị Nho D13 10/01/1997 8.8 7.9 8.3 ĐẠT Miễn học A2.3

16 1772030655 Ksơr Hờ Nhuân D13 29/04/1999 5.2 5.9 5.6 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƢỜNG BẬC A2

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY KHÓA 2017 (không chuyên), NĂM HỌC 2018 - 2019
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Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 5 (A2.3). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 03/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 5 (A2.3) và sẽ học môn tiếng Anh chính khóa (sau khi kết thúc A2.3)

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo

S
T
T

ĐIỂM

17 1772030780 Dƣơng Thị Hồng Nhung D13 09/01/1999 6.8 7.7 7.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

18 1772030469 Ka Nhung D13 25/08/1998 7.3 8.5 8 ĐẠT Miễn học A2.3

19 1772030470 Phạm Thị Oanh D13 30/01/1999 5.5 7.5 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

20 1772030781 Nguyễn Thị Mỹ Phụng D13 10/09/1999 6.0 8.7 7.6 ĐẠT Miễn học A2.3

21 1772030471 Ka Phƣơng D13 15/5/1999 6.1 7.7 7.1 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

22 1772030472 Nguyễn Thị Trúc Phƣơng D13 24/12/1999 6.5 7.4 7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

23 1772030782 Trần Thị Ánh Sinh D13 22/3/1999 6.8 7.8 7.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

24 1772030473 Nguyễn Thị Kim Thanh D13 18/01/1999 7.3 8.2 7.8 ĐẠT Miễn học A2.3

25 1772030474 Lê Thị Hoài Thƣơng D13 21/11/1997 6.9 6.8 6.8 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

26 1772030721 Ksơr Hờ Thúy D13 05/11/1998 6.2 7.3 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

27 1772030784 Huỳnh Thị Long Tiên D13 20/07/1997 5.0 6.4 5.8 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

28 1772030475 Nguyễn Thị Huyền Trang D13 02/02/1998 7.0 7.7 7.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

29 1772030772 Dƣơng Thị Thanh Vân D13 28/02/1998 7.0 8.8 8.1 ĐẠT Miễn học A2.3

30 1772030786 Bùi Thị Thanh Vân D13 16/08/1986 6.0 7.5 6.9 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

31 1772030476 Nguyễn Thị Ngọc Yên D13 20/12/1998 7.1 7.6 7.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

32 1772030787 Nguyễn Hải Yến D13 06/08/1999 6.3 7.4 7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

33 1772060794 Trƣơng Công Bình T17 21/09/1999 7.0 6.6 6.8 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

34 1772060806 Nguyễn Thị Minh Châu T17 06/01/1999 7.1 7.3 7.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

35 1772060478 Trần Anh Cƣờng T17 13/01/1997 6.3 6.3 6.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020



Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 5 (A2.3). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 03/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 5 (A2.3) và sẽ học môn tiếng Anh chính khóa (sau khi kết thúc A2.3)

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo
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36 1772060797 Phạm Trung Kiên T17 '14/12/1999 6.0 6.4 6.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

37 1772060482 Ma Lủy T17 24/08/1999 6.1 6.9 6.6 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

38 1772060799 Phan Văn Phong T17 '26/05/1997 6.9 7.0 7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

39 1772060801 Soh Ao Y Săk T17 '31/01/1998 6.8 6.4 6.6 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

40 1772060804 Lại Hồng Anh Thƣ T17 '13/07/1999 7.1 6.3 6.6 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

41 1772060805 Tô Thị Triều Tiên T17 '20/11/1997 7.0 6.5 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

42 1772060485 Nguyễn Thị Thùy Trang T17 20/08/1998 7.6 6.6 7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

43 1772060807 Nguyễn Lê Thùy Trang T17 30/10/1999 7.2 7.1 7.1 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

44 1772060486 Lê Ngọc Tùng T17 22/10/1999 6.3 6.5 6.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

45 1772210788 Cao Thị Thu Ba N23 21/09/1999 7.0 5.8 6.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

46 1772210789 Phan Nhật Bình N23 08/08/1999 6.2 6.4 6.3 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

47 1772210793 Hoàng Văn Cƣờng N23 10/10/1995 6.7 5.5 6 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

48 1772210491 Nguyễn Thị Thanh Nhàn N23 07/03/1999 7.0 6.5 6.7 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

49 1772210791 Lâm Thiên Phát N23 10/10/1999 4.3 0.0 1.7 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

50 1772210817 Võ Thị Thu Quyên N23 24/06/1999 6.4 6.4 6.4 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

51 1772210815 Trần Văn Tín N23 19/01/1999 6.3 6.1 6.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

52 1572010264 H'văng Êban M21P 06/5/1995 6.7 7.3 7.1 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

53 1672010650 Quãng Thị Tố Nữ M21P 13/9/1995 6.0 6.4 6.2 ĐẠT Cấp độ 5 (A2.3) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020


